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DANH SÁCH CƠ QUAN BÁO CHÍ 

(gửi kèm theo Công văn số 1133 /CBC-TTHTCĐSBC ngày 06 /10/2023 về việc tập 

huấn, hướng dẫn cơ quan báo chí thực hiện đo lường, đánh giá mức độ trưởng thành  

chuyển đổi số báo chí) 

STT Cơ quan báo chí Cơ quan chủ quản 

1 Báo Ảnh Dân tộc và Miền núi Thông tấn xã Việt Nam 

2 Báo Ảnh Việt Nam Thông tấn xã Việt Nam 

3 Báo Bảo vệ pháp luật Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 

4 Báo Bắc Giang Tỉnh ủy Bắc Giang 

5 Báo Bắc Kạn Tỉnh ủy Bắc Kạn 

6 Báo Bắc Ninh Tỉnh ủy Bắc Ninh 

7 Báo Biên phòng 
Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc 

phòng 

8 Báo Cao Bằng Tỉnh ủy Cao Bằng 

9 Báo Công an nhân dân Bộ Công an 

10 Báo Công lý Tòa án nhân dân tối cao 

11 Báo Công Thương Bộ Công Thương 

12 Báo Cựu chiến binh Việt Nam Hội Cựu chiến binh Việt Nam 

13 Báo Dân tộc và Phát triển Ủy ban Dân tộc 
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14 Báo Đà Nẵng Thành ủy Đà Nẵng 

15 Báo Đại biểu Nhân dân Văn phòng Quốc hội 

16 Báo Đại đoàn kết TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

17 Báo Đắk Lắk Tỉnh ủy Đắk Lắk 

18 Báo Đấu thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

19 Báo Đầu tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

20 Báo Điện Biên Phủ Tỉnh ủy Điện Biên 

21 Báo điện tử Chính phủ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ 

22 Báo điện tử Dân trí Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

23 Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Ban Tuyên giáo Trung ương 

24 Báo điện tử Tổ Quốc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

25 Báo điện tử Vietnamplus Thông tấn xã Việt Nam 

26 Báo điện tử VOV Đài Tiếng nói Việt Nam 

27 Báo điện tử VTC News 
Đài Truyền hình KTS VTC, Đài Tiếng nói 

Việt Nam 

28 Báo điện tử VTV News Đài Truyền hình Việt Nam 
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29 Báo Gia Lai Tỉnh ủy Gia Lai 

30 Báo Giáo dục và Thời đại Bộ Giáo dục và Đào tạo 

31 Báo Giao thông Bộ Giao thông vận tải 

32 Báo Hà Giang Tỉnh ủy Hà Giang 

33 Báo Hà Nam Tỉnh ủy Hà Nam 

34 Báo Hà Nội mới Thành ủy Hà Nội 

35 Báo Hà Tĩnh Tỉnh ủy Hà Tĩnh 

36 Báo Hải Dương Tỉnh ủy Hải Dương 

37 Báo Hải Phòng Thành ủy Hải Phòng 

38 Báo Hải quân Việt Nam Bộ Tư lệnh Hải quân 

39 Báo Hòa Bình Tỉnh ủy Hòa Bình 

40 Báo Hưng Yên Tỉnh ủy Hưng Yên 

41 Báo Khánh Hòa Tỉnh ủy Khánh Hòa 

42 Báo Kiểm toán Kiểm toán Nhà nước 

43 Báo Kinh tế và Đô thị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 
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44 Báo Kon Tum Tỉnh ủy Kon Tum 

45 Báo Lai Châu Tỉnh ủy Lai Châu 

46 Báo Lạng Sơn Tỉnh ủy Lạng Sơn 

47 Báo Lào Cai Tỉnh ủy Lào Cai 

48 Báo Lao động Tổng liên đoàn lao động Việt Nam 

49 Báo Lao động thủ đô Liên đoàn lao động Hà Nội 

50 Báo Lâm Đồng Tỉnh ủy Lâm Đồng 

51 Báo Le Courrier du Vietnam Thông tấn xã Việt Nam 

52 Báo Nam Định Tỉnh ủy Nam Định 

53 Báo Nghệ An Tỉnh ủy Nghệ An 

54 Báo Người Công giáo Việt Nam Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam 

55 Báo Nhà báo và Công luận Hội Nhà báo Việt Nam 

56 Báo Nhân dân 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

57 Báo Ninh Bình Tỉnh ủy Ninh Bình 

58 Báo Ninh Thuận Tỉnh ủy Ninh Thuận 
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59 Báo Nông nghiệp Việt Nam Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

60 Báo Nông thôn ngày nay Hội Nông dân Việt Nam 

61 Báo Pháp luật Việt Nam Bộ Tư pháp 

62 Báo Phòng không - Không quân 
Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ 

Quốc phòng 

63 Báo Phụ nữ thủ đô Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội 

64 Báo Phụ nữ Việt Nam TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

65 Báo Phú Thọ Tỉnh ủy Phú Thọ 

66 Báo Quảng Bình Tỉnh ủy Quảng Bình 

67 Báo Quảng Nam Tỉnh ủy Quảng Nam 

68 Báo Quảng Ngãi Tỉnh ủy Quảng Ngãi 

69 Báo Quảng Trị Tỉnh ủy Quảng Trị 

70 Báo Quân đội nhân dân Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam 

71 Báo Quân khu 1 Bộ Tư lệnh Quân khu 1 

72 Báo Quân khu 2 Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Quốc phòng 

73 Báo Quân khu 3 Bộ Tư lệnh Quân khu 3 
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74 Báo Quân khu 4 Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng 

75 Báo Quân khu 5 Bộ Tư lệnh Quân khu 5 

76 Báo Quốc phòng Thủ đô Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Quốc phòng 

77 Báo Sơn La Tỉnh ủy Sơn La 

78 Báo Sức khoẻ và Đời sống Bộ Y tế 

79 Báo Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường 

80 Báo Thái Bình Tỉnh ủy Thái Bình 

81 Báo Thái Nguyên Tỉnh ủy Thái Nguyên 

82 Báo Thanh Hóa Tỉnh ủy Thanh Hóa 

83 Báo Thanh Tra Thanh tra Chính phủ 

84 Báo Thế giới và Việt Nam Bộ Ngoại giao 

85 Báo Thể thao và Văn hóa Thông tấn xã Việt Nam 

86 Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng 
TW Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh 

87 Thời báo Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

88 Thời báo Tài chính Việt Nam Bộ Tài chính 
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89 Báo Thời báo Văn học nghệ thuật 
Liên hiệp Các hội Văn học nghệ thuật Việt 

Nam 

90 Báo Thừa Thiên - Huế Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế 

91 Báo Tiền Phong 
TW Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh 

92 Báo Tiếng nói Việt Nam Đài Tiếng nói Việt Nam 

93 Báo Tin tức Thông tấn xã Việt Nam 

94 Báo Tri thức và Cuộc sống 
Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật 

Việt Nam 

95 Báo Tuổi trẻ thủ đô Thành đoàn Thành phố Hà Nội 

96 Báo Tuyên Quang Tỉnh ủy Tuyên Quang 

97 Báo Văn hoá Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

98 Báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam 

99 Báo VietNamNet Bộ Thông tin và Truyền thông 

100 Báo Việt Nam News Thông tấn xã Việt Nam 

101 Báo Vĩnh Phúc Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 

102 Báo VnExpress Bộ Khoa học và Công nghệ 

103 Báo Xây dựng Bộ Xây dựng 
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104 Báo Yên Bái Tỉnh uỷ Yên Bái 

105 Tạp chí Tâm lý học Việt Nam Hội Tâm lý học Việt Nam 

106 
Tạp chí Vietnam Travel 

(Đổi tên từ Tạp chí Vietnam Traveller) 
Hiệp hội Du lịch Việt Nam 

107 Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam 
Hội Khoa học công nghệ xúc tác và hấp phụ 

VN 

108 Tạp chí An toàn thông tin Ban Cơ yếu Chính phủ 

109 Tạp chí Ánh sáng và cuộc sống Hội chiếu sáng Việt Nam 

110 Tạp chí Âm nhạc Việt Nam Hội Nhạc sĩ Việt Nam 

111 Tạp chí Bạch Dương Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga 

112 Tạp chí Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

113 Tạp chí Bầu trời rộng mở (Open sky) 
Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt 

Nam 

114 Tạp chí Biển và Bờ 
Hội Cảng - Đường thủy - Thềm lục địa Việt 

Nam 

115 Tạp chí Biển Việt Nam Hội KHKT Biển Việt Nam 

116 Tạp chí Bóng đá Liên đoàn Bóng đá Việt Nam 

117 Tạp chí Cảnh sát biển Việt Nam Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Quốc phòng 

118 Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam Hội Cấp thoát nước Việt Nam 
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119 Tạp chí Cầu đường Việt Nam Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Việt Nam 

120 
Tạp chí Chấn thương chỉnh hình Việt 

Nam 
Hội Chấn thương chỉnh hình VN 

121 Tạp chí Chất lượng và cuộc sống 
Hội Khoa học và Kỹ thuật về tiêu chuẩn và 

chất lượng Việt Nam 

122 Tạp chí Chính trị và Phát triển Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật 

123 Tạp chí Chư Yangsin Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk 

124 Tạp chí Chứng khoán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

125 
Tạp chí Môi trường Giao thông ( Tên cũ 

Tạp chí Con đường xanh ) 

Hội Môi trường Giao thông vận tải Việt 

Nam 

126 Tạp chí Con số và Sự kiện Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

127 Tạp chí Công an nhân dân Bộ Công an 

128 Tạp chí Công dân và Khuyến học Hội Khuyến học Việt Nam 

129 Tạp chí Công nghiệp mỏ Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ 

130 Tạp chí Công nghiệp môi trường Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam 

131 Tạp chí Công nghiệp nông thôn Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam 

132 
Tạp chí Công nghiệp Quốc phòng và 

Kinh tế 

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Kinh 

tế, Bộ Quốc phòng 

133 Tạp chí Công nghiệp tàu thủy Việt Nam 
Hội Khoa học kỹ thuật Công nghiệp tàu 

thủy Việt Nam 



10 

 

134 Tạp chí Công nghiệp và Tiêu dùng 
Hiệp hội Doanh nghiệp công nghiệp vừa và 

nhỏ Việt Nam 

135 Tạp chí Cộng sản 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

136 Tạp chí Công Thương Bộ Công Thương 

137 Tạp chí Cơ khí Việt Nam Tổng hội Cơ khí Việt Nam 

138 Tạp chí Cửa Biển 
Hội Văn học nghệ thuật thành phố Hải 

Phòng 

139 Tạp chí Cửa Việt Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 

140 Tạp chí Da cam Việt Nam 
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt 

Nam 

141 Tạp chí Da liễu học Việt Nam Hội Da liễu Việt Nam 

142 Tạp chí Dân chủ và Pháp luật Bộ Tư pháp 

143 Tạp chí Dân tộc Ủy ban Dân tộc 

144 Tạp chí Dân tộc và Thời đại Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam 

145 Tạp chí Dân vận Ban Dân vận Trung ương 

146 Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam 

147 Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm Hội Dinh dưỡng Việt Nam 

148 
Tạp chí Doanh nghiệp cơ khí và đời 

sống 
Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam 
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149 Tạp chí Doanh nghiệp và Đầu tư 
Hiệp hội Thông tin tư vấn kinh tế thương 

mại Việt Nam 

150 Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập 
Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt 

Nam 

151 Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh 
Hiệp hội Đầu tư xây dựng - Dịch vụ nông, 

lâm nghiệp Việt Nam 

152 
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu 

nông thôn 

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành 

nghề nông thôn Việt Nam 

153 Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam 

154 Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị Hội Marketing Việt Nam 

155 
Tạp chí Doanh nghiệp và Trang trại 

Việt Nam 

Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông 

nghiệp Việt Nam 

156 Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam 
Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam 

157 Tạp chí Đại – Trực tràng học Hội Hậu môn Trực tràng học Việt Nam 

158 

Tạp chí Sức khoẻ nội tiết  

(Thay đổi tên gọi từ Tạp chí Đái tháo 

đường) 

Hội Người giáo dục bệnh đái tháo đường 

Việt Nam 

159 Tạp chí Đất Quảng Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Nam 

160 Tạp chí Đầu tư Tài chính Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam 

161 
Tạp chí Điện tử và Ứng dụng  

( Đổi tên từ Tạp chí Điện tử) 
Hội Vô tuyến điện tử Việt Nam 

162 Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam Hiệp hội Bất động sản Việt Nam 

163 Tạp chí điện tử Doanh nhân trẻ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam 
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164 Tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam 

165 
Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh 

nghiệp Trung ương 
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương 

166 Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam 
Hiệp hội các trường Đại học, cao đẳng Việt 

Nam 

167 
Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán 

Việt Nam 

Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt 

Nam 

168 Tạp chí điện tử Môi trường Xây dựng Hội Môi trường xây dựng Việt Nam 

169 Tạp chí điện tử Nhà quản trị 
Hội Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt 

Nam 

170 Tạp chí điện tử Nhân lực Nhân tài Việt 
Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực 

nhân tài Việt Nam 

171 Tạp chí điện tử Nhịp sống thị trường Hội Thẩm định giá Việt Nam 

172 Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam 

173 
Tạp chí điện tử Thiên nhiên và Môi 

trường 

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt 

Nam 

174 
Tạp chí điện tử Thương hiệu và pháp 

luật 
Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam 

175 Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến Hội Xuất bản Việt Nam 

176 Tạp chí Điện tử và Tin học Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam 

177 Tạp chí điện tử Viettimes Hội Truyền thông số Việt Nam 

178 Tạp chí điện tử Việt - Đức Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt - Đức 
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179 Tạp chí Điện và Đời sống Hội Điện lực Việt Nam 

180 Tạp chí Điện Việt Nam 
Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện Việt 

Nam 

181 Tạp chí Điều dưỡng Việt Nam Hội Điều dưỡng Việt Nam 

182 Tạp chí Đồ uống Việt Nam 
Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt 

Nam 

183 Tạp chí Đồng hành Việt Liên hiệp hội về Người khuyết tật Việt Nam 

184 Tạp chí Đông Nam Á 
Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á - 

Việt Nam 

185 Tạp chí Đông y Việt Nam Hội Đông y Việt Nam 

186 Tạp chí Đời mới Hội Người mù Việt Nam 

187 Tạp chí Đời sống và Pháp luật Hội Luật gia Việt Nam 

188 Tạp chí Phansipăng Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lào Cai 

189 Tạp chí Gan mật Việt Nam Hội Gan mật Việt Nam 

190 Tạp chí Gia đình Việt Nam Hội Kế hoạch hoá gia đình Việt Nam 

191 Tạp chí Giáo chức Việt Nam Hội Cựu giáo chức Việt Nam 

192 Tạp chí Giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo 

193 Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp 
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao 

động, TB và XH 
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194 Tạp chí Giao thông vận tải Bộ Giao thông vận tải 

195 Tạp chí Gỗ Việt Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam 

196 Tạp chí Hải quan Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính 

197 Tạp chí Hàn Quốc 
Hội Nghiên cứu khoa học về Hàn Quốc của 

Việt Nam 

198 Tạp chí Hậu cần Quân đội Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng 

199 Tạp chí Hóa học và ứng dụng Hội Hóa học Việt Nam 

200 Tạp chí Hồng Lĩnh Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Tĩnh 

201 Tạp chí điện tử Hòa nhập 
Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và 

Người khuyết tật Việt Nam 

202 Tạp chí Hữu cơ Việt Nam Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam 

203 Tạp chí Kế toán và Kiểm toán Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam 

204 Tạp chí Kết cấu và công nghệ xây dựng 
Hội Kết cấu và công nghệ xây dựng Việt 

Nam 

205 Tạp chí Khí tượng thủy văn 
Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

206 Tạp chí Khoa học công nghệ kim loại Hội Khoa học đúc, luyện kim Việt Nam 

207 Tạp chí Khoa học Đất Hội Khoa học Đất Việt Nam 

208 Tạp chí Khoa học Kỹ thuật chăn nuôi Hội Chăn nuôi Việt Nam 
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209 
Tạp chí Khoa học phát triển nông thôn 

Việt Nam 

Hội Khoa học và Phát triển Nông thôn Việt 

Nam 

210 Tạp chí Khoa học tiêu hoá Việt Nam Hội Khoa học tiêu hoá Việt Nam 

211 
Tap chí Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam 
Bộ Khoa học và Công nghệ 

212 Tạp chí Kiểm sát Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 

213 Tạp chí Kiểm tra Uỷ ban Kiểm tra Trung ương 

214 Tạp chí Kiến thức Quốc phòng hiện đại Tổng cục II - Tổng cục Tình báo 

215 Tạp chí Kiến trúc Hội Kiến trúc sư Việt Nam 

216 Tạp chí Kinh doanh Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 

217 
Tạp chí Kinh doanh và biên mậu Việt 

Nam 

Hiệp hội Thương nhân kinh doanh biên mậu 

Việt Nam 

218 Tạp chí Kinh tế Ban Kinh tế Trung ương 

219 
Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương 

Trung tâm Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương 

220 Tạp chí Kinh tế môi trường Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam 

221 Tạp chí Kinh tế nông thôn Hội Làm vườn Việt Nam 

222 Tạp chí Kinh tế và Dự báo Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

223 Tạp chí Kinh tế và Đồ uống Hiệp hội Chè Việt Nam 
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224 Tạp chí Kinh tế Việt Nam Hội Khoa học kinh tế Việt Nam 

225 Tạp chí Kỹ thuật và Trang bị Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng 

226 Tạp chí Lang Bian Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng 

227 Tạp chí Làng nghề Việt Nam Hiệp hội Làng nghề Việt Nam 

228 Tạp chí Lao động và Công đoàn Tổng liên đoàn lao động Việt Nam 

229 Tạp chí Lao động và xã hội Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

230 Tạp chí Lao và bệnh phổi Hội Phổi Việt Nam 

231 Tạp chí Luật sư Việt Nam Liên đoàn Luật sư Việt Nam 

232 Tạp chí Lưu trữ và Thời đại Hội Văn thư lưu trữ Việt Nam 

233 
Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ 

thuật 

Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ 

thuật Trung ương 

234 Tạp chí Mặt trận TW Mặt trận Tổ quốc VN 

235 Tạp chí Mekong-ASEAN 
Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam-

ASEAN 

236 Tạp chí Môi trường và cuộc sống Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam 

237 Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam 
Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công 

nghiệp Việt Nam 

238 Tạp chí Một thế giới 
Hội Thông tin khoa học và Công nghệ Việt 

Nam 
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239 Tạp chí Mốt và cuộc sống Liên hiệp KH&CN phát triển nông thôn 

240 Tạp chí Mỹ phẩm 
Hiệp hội Tinh dầu hương liệu mỹ phẩm Việt 

Nam 

241 Tạp chí Mỹ thuật Hội Mỹ thuật Việt Nam 

242 Tạp chí Mỹ thuật ứng dụng 
Hiệp hội Thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật 

Việt Nam 

243 Tạp chí Năng lượng mới Hội Dầu khí Việt Nam 

244 Tạp chí Năng lượng Nhiệt Hội Khoa học kỹ thuật Nhiệt Việt Nam 

245 Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam Hệp hội Năng lượng sạch Việt Nam 

246 Tạp chí Năng lượng Việt Nam Hiệp hội Năng lượng Việt Nam 

247 Tạp chí Ngày nay Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam 

248 Tạp chí Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

249 Tạp chí Nghề nghiệp và cuộc sống 
Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề 

công tác xã hội Việt Nam 

250 
Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm 

toán 
Kiểm toán Nhà nước 

251 Tạp chí Nghiên cứu phật học Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

252 Tạp chí Nghiên cứu quốc tế Bộ Ngoại giao 

253 Tạp chí Nghiên cứu Triết học Hội Triết học 
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254 
Tạp chí Ngoại khoa và Phẫu thuật nội 

soi Việt Nam 

Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt 

Nam 

255 Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống Hội Ngôn ngữ học Việt Nam 

256 Tạp chí Nguồn sáng dân gian Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 

257 Tạp chí Người bảo trợ 
Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ 

côi Việt Nam 

258 Tạp chí Người cao tuổi Hội Người cao tuổi Việt Nam 

259 Tạp chí Người chơi cờ Liên đoàn Cờ Việt Nam 

260 Tạp chí Người Hà Nội 
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Hà 

Nội 

261 Tạp chí Người Kinh Bắc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh 

262 Tạp chí Người làm báo Hội Nhà báo Việt Nam 

263 Tạp chí Người xây dựng Tổng hội Xây dựng Việt Nam 

264 Tạp chí Nhà đầu tư Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 

265 Tạp chí Nha khoa Việt Nam Hội Răng hàm mặt Việt Nam 

266 
Tạp chí Nhà thầu và thị trường xây 

dựng 
Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam 

267 Tạp chí Nha Trang Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa 

268 Tạp chí Nhà văn và Cuộc sống Hội Nhà văn Việt Nam 
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269 Tạp chí Nhãn khoa Việt Nam Hội Nhãn khoa Việt Nam 

270 Tạp chí Nhân đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 

271 Tạp chí Nhật Lệ Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Bình 

272 Tạp chí Nhi khoa Hội Nhi khoa Việt Nam 

273 Tạp chí Nhiếp ảnh và đời sống Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam 

274 Tạp chí Nhịp cầu đầu tư 
Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước 

ngoài 

275 Tạp chí Nhịp điệu Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam 

276 Tạp chí Nhịp sống số 
Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ 

thông tin Việt Nam 

277 Tạp chí Non nước Hội Văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng 

278 Tạp chí Non nước Cao Bằng Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cao Bằng 

279 Tạp chí Nội chính Ban Nội chính Trung ương 

280 Tạp chí Nội tiết Hội Nội tiết - Đái tháo đường Việt Nam 

281 
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

282 Tạp chí Nông thôn mới Hội Nông dân Việt Nam 

283 
Tạp chí Nuclear Science and 

Technology 
Hội Năng lượng nguyên tử Việt Nam 
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284 Tạp chí Phân tích Hóa - Lý và Sinh học 
Hội Khoa học kỹ thuật Phân tích Hóa - Lý 

và Sinh học Việt Nam 

285 
Tạp chí Phẫu thuật tim mạch và lồng 

ngực Việt Nam 

Hội Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực Việt 

Nam 

286 Tạp chí Phòng không - Không quân Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân 

287 Tạp chí Phố Hiến Hội Văn học nghệ thuật tình Hưng Yên 

288 Tạp chí Phụ nữ mới Hội Nữ trí thức Việt Nam 

289 Tạp chí Phụ sản 
Hội Phụ sản khoa và sinh đẻ có kế hoạch 

Việt Nam 

290 Tạp chí Phục hồi chức năng Hội Phục hồi chức năng Việt Nam 

291 Tạp chí PI Hội Toán học Việt Nam 

292 Tạp chí Quản lý ngân quỹ quốc gia Kho bạc Nhà nước 

293 Tạp chí Quản lý thị trường 
Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công 

thương 

294 Tạp chí Quân sự, Quốc phòng 
Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt 

Nam 

295 Tạp chí Quê hương 
Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở 

nước ngoài 

296 Tạp chí Quê hương ngày nay Hiệp hội Phân bón Việt Nam 

297 Tạp chí Quốc phòng toàn dân 
Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ 

Quốc phòng 

298 Tạp chí Quy hoạch đô thị Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam 
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299 Tạp chí Rừng và Môi trường Hội KHKT Lâm nghiệp VN 

300 Tạp chí Sân khấu Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam 

301 Tạp chí Sinh lý học Việt Nam Hội Sinh lý học Việt Nam 

302 Tạp chí Sông Châu Hội Văn học nghệ thuật tình Hà Nam 

303 Tạp chí Sông Hương 
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 

Thừa Thiên - Huế 

304 Tạp chí Sông Lam Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Nghệ An 

305 Tạp chí Sông Thương Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Giang 

306 Tạp chí Sông Trà Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi 

307 Tạp chí Suối reo Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Sơn La 

308 Tạp chí Sức khoẻ + Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam 

309 Tạp chí Sức khỏe cộng đồng 
Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng 

Việt Nam 

310 Tạp chí Sức khoẻ Việt Hội Nam y Việt Nam 

311 Tạp chí Tài chính Bộ Tài chính 

312 Tạp chí Tài chính Bảo hiểm Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam 

313 Tạp chí Tài chính doanh nghiệp Hội Tư vấn thuế Việt Nam 
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314 Tạp chí Tai mũi họng Việt Nam Hội Tai mũi họng Việt Nam 

315 Tạp chí Tài nguyên nước Hội Thủy lợi Việt Nam 

316 Tạp chí Tài nguyên và môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường 

317 Tạp chí Tâm thần học Hội Tâm thần học VN 

318 Tạp chí Tân Trào Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang 

319 Tạp chí Tem Việt Nam Hội Tem Việt Nam 

320 Tạp chí Thang máy Hiệp hội Thang máy Việt Nam 

321 Tạp chí Thanh tra Thanh tra Chính phủ 

322 Tạp chí Thần kinh học Việt Nam Hội Thần kinh học Việt Nam 

323 Tạp chí Thế giới di sản Hội Di sản văn hóa Việt Nam 

324 Tạp chí Thế giới điện ảnh Hội Điện ảnh Việt Nam 

325 Tạp chí Thế giới Gia cầm Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam 

326 Tạp chí Thế giới trong ta Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam 

327 Tạp chí Thể thao và Cuộc sống 
Ủy ban Olympic Việt Nam, Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch 

328 Tạp chí Thiết bị giáo dục Hiệp hội Thiết bị giáo dục Việt Nam 
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329 Tạp chí Thông tin và Truyền thông Bộ Thông tin và Truyền thông 

330 Tạp chí Thời đại Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam 

331 
Tạp chí Thuế 

( Đổi tên từ Tạp chí Thuế Nhà nước) 
Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính 

332 Tạp chí Thủy sản Việt Nam Hội Nghề cá Việt Nam 

333 Tạp chí Thử nghiệm ngày nay Hội Các phòng thử nghiệm Việt Nam 

334 Tạp chí Thương gia Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam 

335 Tạp chí Thương gia và Thị trường Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam 

336 Tạp chí Thương hiệu và Công luận 
Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương 

hiệu Việt Nam 

337 Tạp chí Thương hiệu và sản phẩm 
Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt 

Nam 

338 Tạp chí Thương trường Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam 

339 Tạp chí Tiếp thị và Gia đình Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam 

340 Tạp chí Tim mạch học Việt Nam Hội Tim mạch học Việt Nam 

341 Tạp chí Tin học và Đời sống Hội Tin học VN 

342 Tạp chí Tình thương và cuộc sống Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam 

343 Tạp chí Tòa án nhân dân Tòa án nhân dân tối cao 
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344 Tạp chí Toán học trong nhà trường Hội Giảng dạy toán học phổ thông 

345 Tạp chí Tổ chức Nhà nước Bộ Nội vụ 

346 Tạp chí Trắc địa - Bản đồ Hội Trắc địa - Bản đồ, Viễn thám Việt Nam 

347 Tạp chí Trẻ em Việt Nam Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam 

348 Tạp chí Truyền hình Đài Truyền hình Việt Nam 

349 Tạp chí Truyền nhiễm Việt Nam Hội Truyền nhiễm Việt Nam 

350 Tạp chí Tuyên giáo Ban Tuyên giáo Trung ương 

351 Tạp chí Tự động hóa ngày nay 

Hội Khoa học công nghệ tự động Việt Nam, 

Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt 

Nam 

352 Tạp chí Ung thư học Việt Nam Hội Ung thư Việt Nam 

353 Tạp chí Ứng dụng toán học Hội Toán học Việt Nam 

354 Tạp chí Văn hóa các dân tộc 
Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số 

Việt Nam 

355 
Tạp chí Văn hóa doanh nghiệp Việt 

Nam 

Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp 

Việt Nam 

356 Tạp chí Văn hóa nghệ thuật Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

357 Tạp chí Văn hóa Quân sự Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam 

358 Tạp chí Văn học nghệ thuật Lai Châu Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lai Châu 
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359 Tạp chí Văn nghệ Ba Bể Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Kạn 

360 Tạp chí Văn nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

361 Tạp chí Văn nghệ Bình Thuận Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Thuận 

362 Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Thọ 

363 Tạp chí Văn nghệ Điện Biên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Điện Biên 

364 Tạp chí Văn nghệ Gia Lai Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai 

365 Tạp chí Văn nghệ Hà Giang Hội Văn học nghệ thuật tình Hà Giang 

366 Tạp chí Văn nghệ Hải Dương Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương 

367 Tạp chí Văn nghệ Hòa Bình Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình 

368 Tạp chí Văn nghệ Kon Tum Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kon Tum 

369 Tạp chí Văn nghệ Nâm Nung Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Nông 

370 Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Ninh Bình 

371 Tạp chí Văn nghệ Ninh Thuận Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận 

372 Tạp chí Văn nghệ Phú Yên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Yên 

373 Tạp chí Văn nghệ Quân đội 
Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ 

Quốc phòng 



26 

 

374 Tạp chí Văn nghệ Thái Bình Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Bình 

375 Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên 

376 Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc 

377 Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn 

378 Tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa 

379 Tạp chí Văn nghệ Yên Bái Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái 

380 Tạp chí Văn Nhân Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Nam Định 

381 Tạp chí Vận tải ô tô Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam 

382 Tạp chí Vật liệu xây dựng Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam 

383 Tạp chí Vật lý ngày nay Hội Vật lý Việt Nam 

384 Tạp chí Vietnam Law and Legal Forum Thông tấn xã Việt Nam 

385 Tạp chí Việt - Mỹ Hội Việt - Mỹ 

386 Tạp chí Việt Nam hương sắc Hội Sinh vật cảnh Việt Nam 

387 Tạp chí Xăng dầu và cuộc sống Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam 

388 Tạp chí Xây dựng Bộ Xây dựng 
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389 Tạp chí Xây dựng Đảng Ban Tổ chức Trung ương 

390 Tạp chí Xưa và nay Hội Khoa học lịch sử Việt Nam 

391 Tạp chí Y dược học Bộ Y tế 

392 Tạp chí Y học dự phòng Hội Y học dự phòng Việt Nam 

393 Tạp chí Y học Việt Nam Tổng hội Y học Việt Nam 

394 Tạp chí Y tế công cộng Hội Y tế công cộng Việt Nam 

395 Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh Tỉnh ủy Quảng Ninh 

396 Tạp chí Lý luận chính trị 

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

397 Tạp chí Kinh tế và Quản lý 

398 
Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và 

Thực tiễn 

Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện 

Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh 

399 Tạp chí Lịch sử Đảng 
Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị 

Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh 

400 
Tạp chí Thông tin khoa học lý luận 

chính trị 

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 

Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ 

Chí Minh 

401 
Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền 

thông 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện 

Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh 

402 Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh 

Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, 

Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ 

Chí Minh 

403 Tạp chí Pháp luật về quyền con người 
Viện Quyền con người, Học viện Chính trị 

Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh 
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404 Tạp chí Giáo dục lý luận 
Học viện Chính trị khu vực I, Học viện 

Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh 

405 
Tạp chí Nghiên cứu văn hóa và phát 

triển 

Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính 

trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

406 Tạp chí Lãnh đạo và Chính sách 
Viện Lãnh đạo học và Chính sách công, Học 

viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

407 Tạp chí Triết học và Đời sống 
Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia 

Hồ Chí Minh 

408 Tạp chí Acta Mathematica Vietnamica 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam 

409 
Tạp chí Advances in natural sciences: 

Nanoscience and Nanotechnology 

410 Tạp chí Các khoa học về trái đất 

411 Tạp chí Communications in Physíc 

412 Tạp chí Công nghệ sinh học 

413 Tạp chí Hóa học 

414 Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

415 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển 

416 Tạp chí Sinh học 

417 Tạp chí Tin học và Điều khiển học 

418 Tạp chí Toán học 
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419 Tạp chí Vietnam Journal of Mechanics 

420 Tạp chí Thông tin khoa học xã hội 
Viện Thông tin khoa học xã hội, Viện Hàn 

lâm KHXH Việt Nam 

421 Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á 
Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á, 

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 

422 
Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính 

trị thế giới 

Viện Kinh tế và chính trị thế giới, Viện Hàn 

lâm KHXH Việt Nam 

423 Tạp chí Dân tộc học 
Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm KHXH 

Việt Nam 

424 Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á 
Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn 

lâm KHXH Việt Nam 

425 Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam 
Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm 

KHXH Việt Nam 

426 Tạp chí Tâm lý học 
Viện Tâm lý học, Viện Hàn lâm KHXH 

Việt Nam 

427 Tạp chí Nghiên cứu lịch sử 
Viện Sử học, Viện Hàn lâm KHXH Việt 

Nam 

428 Tạp chí Phát triển bền vững vùng 
Viện Nghiên cứu phát triển bền vững vùng, 

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 

429 Tạp chí Ngôn ngữ 
Viện Ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm KHXH 

Việt Nam 

430 Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam 

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 

431 Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu 

432 
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung 

Đông 

433 Tạp chí Nghiên cứu Con người 
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434 Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn 

435 Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á 

436 Tạp chí Hán Nôm 

437 Tạp chí Nghiên cứu Văn học 

438 Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới 
Viện Nghiên cứu Gia đình và giới, Viện 

Hàn lâm KHXH Việt Nam 

439 Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế 

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 

440 Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo 

441 Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc 

442 Tạp chí Nhà nước và Pháp luật 

443 Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội 
Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm 

KHXH Việt Nam 

444 Tạp chí Châu Mỹ ngày nay 

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 

445 Tạp chí Khảo cổ học 

446 Tạp chí Triết học 

447 Tạp chí Từ điển học và bách khoa thư 

448 Tạp chí Xã hội học 
Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm KHXH Việt 

Nam 
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449 Tạp chí Châm cứu Việt Nam Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Bộ Y tế 

450 
Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi 

khoa 
Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ Y tế 

451 
Tạp chí Nghiên cứu Y dược học cổ 

truyền Việt Nam 

Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, Bộ 

Y tế 

452 
Tạp chí Nội tiết và các rối loạn chuyển 

hóa 
Bệnh viên Nội tiết, Bộ Y tế 

453 Tạp chí Y Dược thực hành 175 Bệnh viện Quân y 175 

454 Tạp chí Y học lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế 

455 Tạp chí Y học thảm họa và bỏng 
Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác, Bộ 

Y tế 

456 Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội 

457 
Tạp chí Khoa học Công nghệ thông tin 

và Truyền thông 
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 

458 
Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân 

hàng 
Học viện Ngân hàng 

459 Tạp chí Khoa học xã hội và Nhân văn 
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân 

Văn Hà Nội 

460 Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh 
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

461 Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán Học viện Tài chính 

462 
Tạp chí điện tử Khoa học và Công nghệ 

giao thông 

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận 

tải 

463 Tạp chí Giáo dục nghệ thuật 
Trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung 

ương 
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464 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

Trường Đại học Hòa Bình 
Trường Đại học Hòa Bình 

465 
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 2 
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 

466 Tạp chí Khoa học - Đại học Tây Bắc Trường Đại học Tây Bắc 

467 Tạp chí Khoa học công nghệ Hàng hải Trường Đại học Hàng hải 

468 Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng Trường Đại học Xây dựng 

469 Tạp chí Khoa học Đại học Hạ Long Trường Đại học Hạ Long 

470 Tạp chí Khoa học Đại học Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng 

471 Tạp chí Khoa học Đại học Tân Trào Trường Đại học Tân Trào 

472 Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Đô Trường Đại học Thủ đô Hà Nội 

473 
Tạp chí Khoa học đào tạo và huấn luyện 

thể thao 
Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh 

474 Tạp chí Khoa học điều dưỡng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 

475 Tạp chí Khoa học giao thông vận tải Trường Đại học Giao thông vận tải (Hà Nội) 

476 Tạp chí Khoa học kiểm sát Trường Đại học kiểm sát Hà Nội 

477 
Tạp chí Khoa học Kiến trúc và xây 

dựng 
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 

478 
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa 

chất 
Trường Đại học Mỏ - Địa chất 
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479 
Tạp chí Khoa học kỹ thuật thủy lợi và 

môi trường 
Trường Đại học Thủy lợi 

480 
Tạp chí Khoa học nghiên cứu sức khỏe 

và phát triển 
Trường Đại học Y tế công cộng 

481 
Tạp chí Khoa học nghiên cứu sức khỏe 

và phát triển 
Trường Đại học Hà Nội 

482 
Tạp chí Khoa học nông nghiệp và phát 

triển 
Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang 

483 
Tạp chí Khoa học nông nghiệp Việt 

Nam 
Học viện Nông nghiệp 

484 Tạp chí Khoa học quản lý và công nghệ 
Trường Đại học Công nghệ và Quản lý hữu 

nghị 

485 
Tạp chí Khoa học Tài chính - Ngân 

hàng 

Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà 

Nội 

486 
Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi 

trường 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường 

Hà Nội 

487 Tạp chí Khoa học Thương mại Trường Đại học Thương mại 

488 
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở 

Hà Nội 
Trường Đại học Mở Hà Nội 

489 Tạp chí Khoa học và Công nghệ 
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng 

Yên 

490 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Bách khoa 

491 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

492 
Tạp chí Khoa học Công nghệ và Phát 

triển 
Trường Đại học Đông Đô 

493 
Tạp chí Khoa học và công nghệ lâm 

nghiệp 
Trường Đại học Lâm nghiệp 
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494 
Tạp chí Khoa học và công nghệ năng 

lượng 

Trường Đại học Điện lực, Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam 

495 
Tạp chí Khoa học và công nghệ Trường 

Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp 

Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công 

nghiệp 

496 
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

497 Tạp chí Kinh tế và Phát triển Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

498 
Tạp chí Nghiên cứu dược và thông tin 

thuốc 
Trường Đại học Dược Hà Nội 

499 
Tạp chí Nghiên cứu khoa học công 

đoàn 
Trường Đại học Công đoàn 

500 
Tạp chí Nghiên cứu khoa học Đại học 

Sao Đỏ 
Trường Đại học Sao Đỏ 

501 Tạp chí Nghiên cứu mỹ thuật Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam 

502 Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài Trường Đại học Ngoại ngữ 

503 
Tạp chí Nghiên cứu sân khấu và điện 

ảnh 

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà 

Nội 

504 Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 

505 Tạp chí Nghiên cứu Y học Trường Đại học Y Hà Nội 

506 
Tạp chí Nguồn nhân lực và an sinh xã 

hội 
Trường Đại học Lao động xã hội 

507 Tạp chí Quản lý và kinh tế quốc tế Trường Đại học Ngoại thương 

508 Tạp chí Y dược Thái Bình Trường Đại học Y dược Thái Bình 
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509 Tạp chí Đại học Hải Dương Trường Đại học Hải Dương 

510 Tạp chí Kinh doanh và Công nghệ 
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ 

Hà Nội 

511 Tạp chí Luật học Trường Đại học Luật Hà Nội 

512 
Tạp chí điện tử Khoa học và Công nghệ 

QUI 
Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh 

513 Tạp chí Khoa học Đại học Hùng Vương Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) 

514 Tạp chí Khoa học Đại Nam Trường Đại học Đại Nam 

515 
Tạp chí Khoa học giáo dục thể chất và 

thể thao trường học 

Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao 

Hà Nội 

516 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

Trường Đại học Thành Đông 
Trường Đại học Thành Đông (Hải Dương) 

517 Tạp chí Khoa học Đại học Thăng Long Trường Đại học Thăng Long (Hà Nội) 

518 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Thái Nguyên 

519 Tạp chí Kinh tế và Quản trị kinh doanh 
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh 

doanh, Đại học Thái Nguyên 

520 Tạp chí Khoa học và công nghệ y dược Trường Đại học Y, Đại học Thái Nguyên 

521 Tạp chí Tài chính - Quản trị kinh doanh 
Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh 

doanh 

522 
Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Phát 

triển 
Trường Đại học Thành Đô 

523 Tạp chí Khoa học sức khỏe Trường Đại học Y Dược Hải Phòng 
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524 
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hoa 

Lư 
Trường Đại học Hoa Lư 

525 
Tạp chí Khoa học Học viện Phụ nữ Việt 

Nam 
Học viện Phụ nữ Việt Nam 

526 Tạp chí Khuông Việt Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội 

527 Tạp chí Nghiên cứu dân tộc Học viện Dân tộc 

528 Tạp chí Quản lý giáo dục Học viện Quản lý giáo dục 

529 Tạp chí Quản lý nhà nước Học viện Hành chính Quốc gia 

530 Tạp chí Thanh niên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 

531 Tạp chí Xây dựng và đô thị 
Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, 

Bộ Xây dựng 

532 Tạp chí Y dược cổ truyền Việt Nam Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam 

533 
Tạp chí Chính sách và Quản lý khoa 

học và công nghệ 

Học viện Khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo 

534 
Tạp chí Khoa học Đào tạo thông tin liên 

lạc 

Trường Đại học Thông tin liên lạc, Bộ Quốc 

phòng 

535 Tạp chí Chiến lược quốc phòng 
Viện Chiến lược quốc phòng, Bộ Quốc 

phòng 

536 Tạp chí Cảnh sát nhân dân  Học viện Cảnh sát nhân dân 

537 
Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân 

sự 
Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng 

538 Tạp chí Khoa học chính trị quân sự 
Trường Đại học Chính trị (Trường Sĩ quan 

Chính trị), Bộ Quốc phòng 
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539 Tạp chí Khoa học giáo dục biên phòng Học viện Biên phòng, Bộ Quốc phòng 

540 
Tạp chí Khoa học giáo dục kỹ thuật hậu 

cần 

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an 

nhân dân 

541 
Tạp chí Khoa học giáo dục Phòng 

không - Không quân 
Học viện Phòng không - Không quân 

542 Tạp chí Khoa học kỹ thuật quân sự 
Trường Sĩ quan kỹ thuật quân sự (Trường 

Đại học Trần Đại Nghĩa), Bộ Quốc phòng 

543 Tạp chí Khoa học ngoại ngữ quân sự Học viện Khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng 

544 Tạp chí Khoa học Tình báo Quốc phòng 
Viện Nghiên cứu khoa học tình báo, Bộ 

Quốc phòng 

545 Tạp chí Khoa học và chiến thuật 
Trường Đại học Nguyễn Huệ (Trường Sĩ 

quan Lục quân 2), Bộ Quốc phòng 

546 Tạp chí Khoa học quân sự lục quân Trường Sĩ quan lục quân 1, Bộ Quốc phòng 

547 Tạp chí Khoa học và giáo dục an ninh Học viện An ninh nhân dân 

548 
Tạp chí Khoa học và huấn luyện hải 

quân 
Học viện Hải quân 

549 
Tạp chí Khoa học và huấn luyện tình 

báo 
Học viện Tình báo, Bộ Công an 

550 Tạp chí Khoa học và kỹ thuật Học viện Kỹ thuật quân sự, Bộ Quốc phòng 

551 Tạp chí Lịch sử quân sự 
Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Bộ Quốc 

phòng 

552 
Tạp chí Lý luận chính trị công an nhân 

dân 
Học viện Chính trị công an nhân dân 

553 
Tạp chí Nghiên cứu chiến thuật - chiến 

dịch 
Học viện Lục quân, Bộ Quốc phòng 
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554 
Tạp chí Nghiên cứu khoa học công 

nghệ quân sự 

Viện Khoa học và công nghệ quân sự, Bộ 

Quốc phòng 

555 
Tạp chí Nghiên cứu khoa học Hậu cần 

quân sự 
Học viện Hậu cần, Bộ Quốc phòng 

556 Tạp chí Nghệ thuật quân sự Việt Nam Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng 

557 Tạp chí Quan hệ quốc phòng 
Viện Quan hệ quốc tế về quốc phòng, Bộ 

Quốc phòng 

558 Tạp chí Phòng cháy và chữa cháy Trường Đại học Phòng cháy và chữa cháy 

559 Tạp chí Y dược lâm sàng 108 
Viện Nghiên cứu khoa học Y dược lâm sàng 

108, Bộ Quốc phòng 

560 Tạp chí Y dược học cổ truyền quân sự 
Viện Y học cổ truyền quân đội, Bộ Quốc 

phòng 

561 Tạp chí Y học quân sự 
Viện Y học dự phòng quân đội, Cục Quân y, 

Bộ Quốc phòng 

562 Tạp chí Y dược học quân sự Học viện Quân Y 

563 Tạp chí Văn hóa nghệ thuật Quân đội 
Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân 

đội, Bộ Quốc phòng 

564 Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 
Viện Nghiên cứu lập pháp, Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội 

565 Tạp chí Kiểm nghiệm thuốc 
Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Bộ Y 

tế 

566 
Tạp chí Kiểm nghiệm và an toàn thực 

phẩm 

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực 

phẩm quốc gia, Bộ Y tế 

567 Tạp chí Thông tin y dược 
Viện Công nghệ thông tin thư viện y học 

Trung ương, Bộ Y tế 

568 Tạp chí Trang thiết bị và công trình y tế 
Viện Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y 

tế 
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569 Tạp chí Dược liệu Viện Dược liệu, Bộ Y tế 

570 Tạp chí Chính sách Y tế Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Bộ Y tế 

571 
Tạp chí Khoa học kiểm định vắc xin và 

sinh phẩm y tế 

Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh 

phẩm y tế 

572 
Tạp chí Phòng chống các bệnh sốt rét 

và các bệnh ký sinh trùng 

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - côn trùng 

Trung ương, Bộ Y tế 

573 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ nông 

nghiệp Việt Nam 

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

574 Tạp chí Khoa học lâm nghiệp 
Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

575 Tạp chí Bảo vệ thực vật 
Viện Bảo vệ thực vật - Viện Khoa học Nông 

nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp 

576 Tạp chí Khoa học công nghệ chăn nuôi 
Viện Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

577 Tạp chí Khoa học và công nghệ thủy lợi 
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

578 Tạp chí Kinh tế xây dựng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng 

579 Tạp chí Kiến trúc Việt Nam Viện Kiến trúc quốc gia, Bộ Xây dựng 

580 Tạp chí Quy hoạch xây dựng 
Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc 

gia, Bộ Xây dựng 

581 Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng 
Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Bộ 

Xây dựng 

582 Tạp chí Vật liệu và Xây dựng Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng 

583 
Tạp chí Nghiên cứu công nghiệp và 

thương mại 

Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách 

công thương, Bộ Công thương 
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584 Tạp chí Kinh tế tài chính Việt Nam 
Viện Chiến lược và chính sách tài chính, Bộ 

Tài chính 

585 Tạp chí Khoa học biến đổi khí hậu 
Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến 

đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

586 Tạp chí Văn hóa học 
Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt 

Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

587 Tạp chí Khoa học thể thao 
Viện Khoa học thể dục thể thao, Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

588 Tạp chí Nghề luật Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp 

589 
Tạp chí Toán học và Văn học trong nhà 

trường 
Viện Nghiên cứu Sách và học liệu giáo dục 

590 Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam 
Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

591 Tạp chí Y học cộng đồng 
Viện Sức khỏe cộng đồng, Tổng hội Y học 

Việt Nam 

592 Tạp chí Pháp luật và Kinh tế Châu Âu 
Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu 

Âu, Hội Luật gia Việt Nam 

593 Tạp chí Pháp lý 
Viện Khoa học pháp lý và kinh doanh quốc 

tế, Hội Luật gia Việt Nam 

594 Tạp chí Pháp luật và Phát triển 
Viện Nghiên cứu pháp luật và kinh tế 

ASEAN, Hội Luật gia Việt Nam 

595 
Tạp chí điện tử Kỹ thuật chống hàng giả 

và gian lận thương mại 

Viện Kỹ thuật chống hàng giả, Quỹ chống 

hàng giả 

596 Tạp chí Công nghệ và xe 

Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, 

Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

Việt Nam 

597 Tạp chí điện từ Gia đình mới 

Viện, Nghiên cứu Giới và phát triển, Liên 

Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt 

Nam 

598 Tạp chí điện tử Khoa học Sống mới 

Viện Phát triển công nghệ và sáng tạo, Liên 

Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt 

Nam 



41 

 

599 Tạp chí điện tử Sinh thái nông nghiệp 

Viện Nghiên cứu công nghệ hỗ trợ nông 

nghiệp, Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật Việt Nam 

600 Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển 

Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển, 

Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

Việt Nam 

601 

Tạp chí Kinh doanh và tiếp thị 

(Tạp chí điện tử Kinh doanh và phát 

triển) 

Viện Đào tạo tư vấn và phát triển kinh tế, 

Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

Việt Nam 

602 Tạp chí Kinh tế sinh thái 
Viện Kinh tế Sinh thái, Liên Hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 

603 Tạp chí Môi trường và xã hội 

Viện Phát triển năng lực cộng đồng và môi 

trường, Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật Việt Nam 

604 Tạp chí Nghe nhìn kinh tế Việt Nam 

Viện Thông tin kinh tế và phát triển, Liên 

Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt 

Nam 

605 Tạp chí Ô tô - xe máy Việt Nam 

Viện Ứng dụng công nghệ môi trường đô 

thị, Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

Việt Nam 

606 Tạp chí Sức khỏe và môi trường 

Viện Sức khỏe và môi trường vì cộng đồng, 

Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

Việt Nam 

607 Tạp chí Tinh hoa đất Việt 

Viện Nghiên cứu văn hóa Thăng Long, Liên 

Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt 

Nam 

608 Tạp chí Truyền thống và phát triển 

Viện Nghiên cứu truyền thống và phát triển, 

Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

Việt Nam 

609 Tạp chí Việt Nam hội nhập 

Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý, Liên 

Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt 

Nam 

610 Tạp chí Văn hiến Việt Nam 

Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn 

hóa dân tộc, Liên Hiệp các Hội Khoa học và 

Kỹ thuật Việt Nam 

611 Tạp chí Phương Đông 

Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông, 

Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

Việt Nam 

612 Tạp chí Giáo dục và Xã hội 

Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghiệp 

giáo dục, Hiệp hội các trường đại học, cao 

đẳng VN 

613 Tạp chí Môi trường 
Viện Chiến lược chính sách, tài nguyên và 

môi trường 
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614 Tạp chí Sinh hoạt lý luận 
Học viện Chính trị khu vực III, Học viện 

Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh 

615 Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung 
Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, Viện 

Hàn lâm KHXH Việt Nam 

616 Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên 
Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, 

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 

617 
Tạp chí Y học lâm sàng Bệnh viện 

Trung ương Huế 
Bệnh viện Trung ương Huế 

618 
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Văn 

hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du 

lịch Thanh Hóa 

619 Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á Trường Đại học Đông Á (Đà Nẵng) 

620 
Tạp chí Khoa học và công nghệ Trường 

Đại học Phạm Văn Đồng 

Trường Đại học Phạm Văn Đồng (Quảng 

Ngãi) 

621 
Tạp chí Khoa học Trường Đại học 

Hồng Đức 
Trường Đại học Hồng Đức 

622 Tạp chí Khoa học Đại học Huế Trường Đại học Huế 

623 Tạp chí Khoa học ngôn ngữ và văn hóa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 

624 Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế 

625 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

626 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 

627 Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn Trường Đại học Luật, Đại học Huế 

628 
Tạp chí Khoa học và công nghệ nông 

nghiệp 
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 
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629 Tạp chí Y dược Huế Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế 

630 Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán 
Trường Đại học Tài chính - Kế toán (Quảng 

Ngãi) 

631 
Tạp chí Phát triển kinh tế - xã hội Đà 

Nẵng 

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội 

TP Đà Nẵng 

632 Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển Viện Nghiên cứu phát triển Thừa Thiên Huế 

633 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Đà Nẵng 

634 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại 

học Duy Tân 
Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) 

635 Tạp chí Khoa học và đào tạo thể thao Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng 

636 
Tạp chí Khoa học xã hội, nhân văn và 

giáo dục 
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 

637 Tạp chí Khoa học Yerin Trường Đại học Yersin Đà Lạt 

638 
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Phú 

Yên 
Trường Đại học Phú Yên 

639 Tạp chí Khoa học kinh tế Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng 

640 
Tạp chí Khoa học Trường đại học kinh 

tế Nghệ An 
Trường Đại học Kinh tế Nghệ An 

641 
Tạp chí Khoa học Trường Đại học 

Quảng Nam 
 Trường Đại học Quảng Nam 

642 Tạp chí Khoa học Đại học Khánh Hòa  Trường Đại học Khánh Hòa 

643 
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Phan 

Thiết 
Trường Đại học Phan Thiết 
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644 
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hà 

Tĩnh 
Trường Đại học Hà Tĩnh 

645 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh Trường Đại học Vinh 

646 Tạp chí Nghề cá sông Cửu Long 
Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

647 Tạp chí Người đô thị 
Viện Nghiên cứu đô thị và phát triển hạ 

tầng, Tổng hội Xây dựng Việt Nam 

648 Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM 

649 Tạp chí Văn hóa và du lịch 
Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du 

lịch Sài Gòn 

650 Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt Trường Đại học Đà Lạt 

651 Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam Trường Đại Luật TP.HCM 

652 Tạp chí Khoa học và đào tạo Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn 

653 Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật 
Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình 

Dương 

654 
Tạp chí Khoa học công nghệ giao thông 

vận tải 

Trường Đại học Giao thông vận tải 

TP.HCM 

655 
Tạp chí Khoa học công nghệ và thực 

phẩm 

Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm 

TP.HCM 

656 Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Nai Trường Đại học Đồng Nai 

657 Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Trường Đại học Nông lâm TPHCM 

658 
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư 

phạm kỹ thuật Vĩnh Long 

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh 

Long 
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659 
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Bà 

Rịa - Vũng Tàu 
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 

660 
Tạp chí Khoa học Trường Đại học 

Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM 

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học 

TP.HCM 

661 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại 

học Nguyễn Tất Thành 
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 

662 
Tạp chí Khoa học và công nghệ Trường 

Đại học Công nghiệp TP.HCM 
Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 

663 
Tạp chí Khoa học và đào tạo thể dục thể 

thao 
Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM 

664 Tạp chí Kinh tế - công nghiệp 
Trường Đại học Kinh tế công nghiệp Long 

An 

665 
Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và kinh 

doanh Châu Á 
Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 

666 
Tạp chí Khoa học công nghệ hàng 

không 
Học viện hàng không Việt Nam 

667 Tạp chí Khoa học chính trị 
Học viện Chính trị khu vực II, Học viện 

Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh  

668 Đài Truyền hình Việt Nam   

669 Đài Tiếng nói Việt Nam   

670 Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam Văn phòng Quốc hội  

671 Truyền hình Công an Nhân dân Bộ Công An  

672 
Trung tâm Phát thanh - Truyền hình 

Quân đội 
Bộ Quốc phòng 

673 Trung tâm Truyền hình Thông tấn Thông tấn xã Việt Nam 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_t%C3%A2m_Ph%C3%A1t_thanh_-_Truy%E1%BB%81n_h%C3%ACnh_Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_t%C3%A2m_Ph%C3%A1t_thanh_-_Truy%E1%BB%81n_h%C3%ACnh_Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%B4ng_t%E1%BA%A5n_x%C3%A3_Vi%E1%BB%87t_Nam
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674 Trung tâm Truyền hình Nhân Dân Báo Nhân dân 

675 Đài Phát thanh Truyền hình An Giang Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

676 
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc 

Giang 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang 

677 Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Kạn Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn 

678 
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bạc 

Liêu 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu 

679 
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc 

Ninh 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh 

680 Đài Phát thanh Truyền hình Bến Tre Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre 

681 
Đài Phát thanh và Truyền hình Bình 

Dương 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 

682 
Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo 

Bình Phước 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước 

683 Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau 

684 Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng 

685 Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 

686 Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

687 
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Điện Biên 
Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên 

688 
Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng 

Nai 
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai 
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689 Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai 

690 
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà 

Giang 
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang 

691 Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam 

692 Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 

693 Đài Phát thanh Truyền hình Hà Tĩnh Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 

694 
Đài Phát thanh và Truyền hình Hải 

Dương 
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương 

695 
Đài Phát thanh và Truyền hình Hải 

Phòng 
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng 

696 
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa 

Bình 
Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình 

697 
Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng 

Yên 
Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên 

698 
Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh 

Hòa 
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa 

699 
Đài Phát thanh và Truyền hình Kon 

Tum 
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 

700 Đài Phát thanh - Truyền hình Lai Châu Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu 

701 Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng 

702 
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Lạng Sơn 
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

703 
Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lào 

Cai 
Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai 
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704 
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Nam Định 
Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định 

705 Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An 

706 
Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh 

Bình 
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình 

707 Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận 

708 Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 

709 Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên 

710 
Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng 

Bình 
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình 

711 
Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng 

Nam 
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 

712 
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Quảng Ngãi 
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 

713 
Đài Phát thanh Truyền hình Quảng 

Ninh 
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh 

714 Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị 

715 Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

716 
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sơn 

La 
Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La 

717 Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh 

718 
Đài Phát thanh và Truyền hình Thái 

Bình 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình 
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719 
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái 

Nguyên 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 

720 
Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh 

Hóa 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa 

721 
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Thừa Thiên Huế 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 

722 
Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thành phố Hồ Chí 

Minh 

723 Đài Phát thanh Truyền hình Trà Vinh Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh 

724 
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Tuyên Quang 
Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

725 
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Vĩnh Long 
Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long 

726 Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 

727 
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên 

Bái 
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái 

 


